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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n       n     c 

Các Thẩm phán:                           n  Tr ơn  Ph  c Tự 

                                                      n  Trần Ph  c  ội 

- Th     phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Trãi  Th     Tòa án nh n d n t nh 

  n  Tháp                         

-   i  i n  i n  i m  át nh n   n t nh   n  Tháp: Bà Phạm Thị Thanh 

  ơn   Kiểm sát vi n tham  ia phi n tòa   

N à  14 tháng 11 năm 2019 tại tr  s  Tòa án nh n d n t nh   n  Tháp 

xét xử phúc thẩm côn   hai v  án th  l  số 368/2019/TLPT-DS ngày 30 tháng 8   

năm 2019 về tranh chấp đòi lại tài sản. 

Do bản án d n sự sơ thẩm số 25/2019/DS-ST ngày 09 tháng 7 năm 2019 

của Tòa án nh n d n hu ện T bị  hán  cáo; 

Theo Qu ết định đ a v  án ra xét xử phúc thẩm số 375/2019/Q -PT ngày 

18/9/2019; Qu ết định hoãn phi n tòa số 395/2019/Q -PT ngày 16/10/2019 và 

Qu ết định hoãn phi n tòa số 427/2019/Q -PT ngày 31/10/2019  iữa các đ ơn  

sự: 

1.   u  n đơn: Bà D ơn  Thị T  sinh năm: 1942. 

 ịa ch : ấp H, xã T  hu ện T  t nh   n  Tháp  

   ời đại diện theo ủ  qu ền của bà T:  n  Phạm Phát T1  sinh năm: 

1953;  ịa ch : ấp P, xã A  hu ện T  t nh   n  Tháp  

2  Bị đơn: 

          2.1.  n    u ễn Văn H  sinh năm 1942   

2.2  Bà   u ễn Thị Kim E  sinh năm 1949.  



 

 

2 

Cùn  địa ch : ấp A, xã P  hu ện T  t nh   n  Tháp  

   ời đại diện hợp pháp của ôn    u ễn Văn H có bà   u ễn Thị Kim E 

theo văn bản ủ  qu ền n à  08/11/2019  

3     ời có qu ền lợi n hĩa v  li n quan: 

           3.1. Bà   u ễn Thị Kim H1  sinh năm: 1960  

 ịa ch : ph ờn  M  thành phố L  t nh An Gian   

           3.2. Bà   u ễn Thị Kim B  sinh năm: 1964  

 ịa ch : ph ờn  M  thành phố L  t nh An Gian . 

           3.3.  n    u ễn Văn T2  sinh năm: 1970  

 ịa ch : ấp P, xã A  hu ện T  t nh   n  Tháp  

           3.4.  n    u ễn Văn T3  sinh năm: 1972  

           3.5.  n    u ễn Thành V  sinh năm: 1977  

Cùn  địa ch : ấp H, xã T  hu ện T  t nh   n  Tháp  

           3.6. Bà   u ễn Thị D  sinh năm: 1979  

            ịa ch :  ph ờn  B  thành phố L  t nh An Gian . 

4     ời  hán  cáo: bà   u ễn Thị Kim E là bị đơn.  

          Có m t: Ông T1, bà Kim E; Vắn  m t: Bà Kim H1, bà Kim B, ông T2, ông 

T3, ông V, bà D. 

NỘI D NG V  ÁN  

  u  n đơn bà D ơn  Thị T trình bày: 

Năm 2003 bà T có cho bà Kim E, ông H m ợn 60 ch  vàn  24  -10T để bà 

E, ông H chuộc đất đã cố  Sau đó bà Kim E, ông H trả đ ợc 30 ch  vàn   còn nợ 

lại 30 ch  vàn  24 -10T   hi cho m ợn  hôn  có làm  iấ  tờ do là chị em bạn 

dâu  việc cho m ợn vàn  ch  có bà T cho m ợn, ông   (ch n  bà T) đã chết vào 

năm 2002.  ăm 2013 bà Kim E  h i  iện bà về việc tranh chấp hợp đ n  cầm cố 

QSD đất  năm 2017 Tòa án hu ện T và Tòa án t nh   n  Tháp đã  iải qu ết bằn  

bản án d n sự sơ thẩm số: 02/2017/DS-ST ngày 19/01/2017 và bản án d n sự 

phúc thẩm số: 199/2017/DS-PT ngày 25/8/2017 không chấp nhận   u cầu của bà 

Kim E.    

Việc bà Kim E, ông H thừa nhận còn nợ bà T 30 ch  vàn  24 -9,8T 

( hôn  phải vàn  24 -10T) là vàn  cố đất là  hôn  đún    iữa bà và bà Kim E, 

ông H  hôn  hề có việc cố đất v i nhau  số vàn  nà  bà cho bà Kim E, ông H 
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m ợn tr  c n à   iao đất lại cho bà 05 năm   ất tranh chấp đã  iải qu ết xon  

bằn  bản án sơ thẩm  phúc thẩm và đã có hiệu lực pháp luật  phần vàn  bà Kim E, 

ông H nợ bà T không có li n quan đến diện tích đất trên. Nay bà T   u cầu bà 

Kim E, ông H cùn  có n hĩa v  li n đ i trả cho bà T số vàn  còn nợ 30 ch  vàn  

24k-9,8T. N oài ra  hôn    u cầu  ì  hác  

Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim E trình bày:  

Khoản  năm 1997-1998 vợ ch n  bà Kim E, ông H có hùn vốn làm ăn v i 

bà T, ông    việc làm ăn bị lỗ n n vợ ch ng bà Kim E, ông H thừa nhận còn nợ 

lại bà T, ông   30 ch  vàn  24  -9,8T  vàn  thị tr ờn   Sau đó  ông   chết  bà T 

  u cầu vợ ch n  ôn  H, bà Kim E trả lại số vàn  còn nợ  do hoàn cảnh  ia đình 

 hó  hăn n n bà Kim E, ông H đã cố cho bà T diện tích đất 6 417 4 m
2
, thuộc 

thửa 3095  tờ bản đ  số 02 do ôn  H, bà Kim E đứn  t n, đất tọa lạc tại xã Phú 

 inh  hu ện T  hi nào vợ ch n  bà Kim E có điều  iện sẽ trả nợ và chuộc lại đất  

 ến năm 2012 vợ ch n  bà Kim E   u cầu chuộc lại đất thì bà T  hôn  đ n    

và cho rằn  phần đất nà  đã bán cho ôn  T1 đ n  thời   u cầu bà làm thủ t c 

sang tên cho ông T1  M c  hác, còn   u cầu vợ ch n  bà Kim E phải trả lại 30 

ch  vàng 24k-9,8T mà vợ ch n  bà còn nợ   ăm 2013 bà Kim E, ông H  h i  iện 

bà T về việc tranh chấp hợp đ n  cầm cố QSD đất và đã  iải qu ết bằn  bản án 

d n sự sơ thẩm số 02/2017/DS-ST n à  19/01/2017 và bản án d n sự phúc thẩm 

số 199/2017/DS-PT ngày 25/8/2017,  hôn  đ n    v i  ết quả  iải qu ết hiện 

nay bà Kim E làm đơn  ửi đến Tòa án nh n d n cấp cao tại thành phố    Chí 

Minh xem xét lại  

 a  theo   u cầu  h i  iện của bà T, bà Kim E  hôn  đ n     tr ờn  hợp 

bà T trả lại diện tích đất n u tr n cho bà thì bà đ n    cùn  ôn  H trả lại 30 ch  

vàng 24k-9,8 T cho bà T. Ngoài ra không yêu cầu  ì  hác. 

  i   n  n   n       25/2019   -   ngà  09 th ng 7 năm 2019 c   

     n nh n   n hu ện T đã xử: 

- Chấp nhận   u cầu  h i  iện của bà D ơn  Thị T đối v i ôn    u ễn 

Văn H, bà   u ễn Thị Kim E. 

- Buộc ôn    u ễn Văn H, bà   u ễn Thị Kim E có trách nhiệm li n đ i 

trả cho bà D ơn  Thị T và các con bà T   m bà   u ễn Thị Kim H1  bà   u ễn 

Thị Kim B  ôn    u ễn Văn T2  ôn    u ễn Văn T3  ôn    u ễn Thành V, bà 

  u ễn Thị D số vàng còn nợ 30 (ba m ơi) ch  vàn  24 -9,8T (vàn  thị tr ờn ). 
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  oài ra  bản án d n sự sơ thẩm còn tu  n về án phí, h  n  d n thi hành 

bản án và thời hạn  hán  cáo. 

Sau  hi xét xử sơ thẩm  n à  09/7/2019, bà   u ễn Thị Kim E kháng 

cáo y u cầu Tòa án cấp phúc thẩm bác toàn bộ   u cầu  h i  iện của bà T. 

Tại phi n tòa cấp phúc thẩm: 

Bà   u ễn Thị Kim E trình bày: Số 30 ch  vàn  24   vàn  9 8 tuổi là số 

vàn  của bà T mà vợ ch n  bà nợ  hi hùn làm ăn; sau đó vợ ch n  bà đã đã cố 

diện tích 6 417 4m
2
 đến  hi nào vợ ch n  bà có vàn  trả thì vợ ch n  bà T phải 

trả lại đất  Tại phi n tòa phúc thẩm bà tiếp t c đ n    trả 30 ch  vàn  24   vàn  

9 8 tuổi nh n  bà T phải trả diện tích 6 417 4m
2
 lại cho vợ ch n  bà  

Anh Phạm Phát T1 đại diện theo ủ  qu ền của bà D ơn  Thị T trình bày: 

Anh T1  hôn  tranh luận  ch  đề n hị  ội đ n  xét xử  hôn  chấp nhận   u cầu 

 hán  cáo của bà Kim E   iữ n u  n bản án d n sự sơ thẩm  

 ại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh   n  Tháp phát biểu:  

  Về tố t n : Từ  hi th  l  v  án và quá trình  iải qu ết v  án Thẩm phán 

th  l   iải qu ết v  án đún  các qu  định pháp luật  Quá trình  iải qu ết v  án và 

tại phi n tòa  ội đ n  xét xử phúc thẩm đã tiến hành đún  trình tự thủ t c tố t n  

theo qu  định pháp luật  Các đ ơn  sự chấp hành tốt nội qu  phi n tòa   

  Về nội dun : Căn cứ bản án d n sự phúc thẩm số 199/2017/DS-PT ngày 

25/8/2017 xác định 30 ch  vàn  24   vàn  9 8 tuổi  hôn  phải vàn  cố đất nh  bà 

Kim E trình bà  n n Tòa án cấp sơ thẩm buộc vợ ch n  bà trả cho bà T là phù 

hợp  có căn cứ  Do đó  đề n hị  ội đ n  xét xử  hôn  chấp nhận   u cầu  hán  

cáo của bà Kim E   iữ n u  n bản án d n sự sơ thẩm   

Sau  hi n hi n cứu các tài liệu và chứn  cứ có tron  h  sơ  đ ợc thẩm tra 

tại phi n tòa  căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phi n tòa, lời phát biểu của đại 

diện Viện  iểm sát. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Xét   u cầu  hán  cáo của bà   u ễn Thị Kim E, H đ n  xét xử xét 

thấ : 

- Bà Kim E thừa nhận còn nợ của vợ ch n  ôn   , bà T 30 ch  vàn  24K 

vàn  9 8 tuổi do hai b n hùn vốn làm ăn nh n  bị lỗ  Tu  nhi n  sau đó bà và 

ông H đã cố cho vợ ch n  bà T, ông   6.417,4m
2
 đất thửa số 3095 để trừ số tiền 

nợ tr n  Sau  hi cố bà T đã bán diện tích đất tr n cho ôn  T1. Bà và ông H có 

 h i  iện   u cầu bà T trả lại đất  bà trả lại tiền cố đất cho bà T.  



 

 

5 

- Theo bản án d n sự sơ thẩm số: 02/2017/DS-ST ngày 19/01/2017 của 

Tòa án nh n d n hu ện T và bản án d n sự phúc thẩm số: 199/2017/DS-PT ngày 

25/8/2017 của Tòa án nh n d n t nh   n  Tháp xác định  iữa vợ ch n  bà T và 

vợ ch n  ôn  H  hôn  có hợp đ n  cố đất  Do đó,  hôn  chấp nhận   u cầu 

 h i  iện của bà Kim E và ông H.   n  thời bà Kim E và ông H cũn   hôn  có 

chứn  cứ  ì chứn  minh số vàn  bà và ôn  H còn nợ bà T và ông   là vàn  cố 

đất  

- Do bà Kim E và ông H còn nợ vợ ch n  bà T và ông   30 ch  vàn  24 

vàn  9 8 tuổi nên bà Kim E và ông H phải trả cho bà T và nhữn  n  ời thừa  ế 

của ôn    30 ch  vàn  24K vàn  9 8 tuổi là phù hợp  có căn cứ  Do đó  Hội đ n  

xét xử  hôn  chấp nhận   u cầu  hán  cáo của bà Kim E. 

[2] Xét bản án d n sự sơ thẩm số 25/2019/DS-ST n à  09 thán  7 năm 

2019 của Tòa án nh n d n hu ện T buộc ôn    u ễn Văn H, bà   u ễn Thị 

Kim E có n hĩa v  li n đ i trả cho bà D ơn  Thị T và các con bà T   m bà 

  u ễn Thị Kim H1  bà   u ễn Thị Kim B  ôn    u ễn Văn T2  ôn    u ễn 

Văn T3  ôn    u ễn Thành V, bà   u ễn Thị D số vàng còn nợ 30 (ba m ơi) ch  

vàng 24k vàng 9,8 tuổi là có căn cứ n n  iữ n u  n qu ết định của bản ánd n sự 

sơ thẩm.  

[3] Xét đề n hị của Viện  iểm sát nh n d n t nh   n  Tháp là có căn cứ 

n n chấp nhận  

[4] Do bà   u ễn Thị Kim E là n  ời cao tuổi n n đ ợc miễn án phí d n sự 

phúc thẩm. 

 ì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

Căn cứ  hoản 1  iều 308 và  hoản 1  iều 148 Bộ luật Tố t n  D n sự; 

  hị qu ết 326/2016/UBTVQ 14 n à  30/12/2016 của    ban Th ờn  v  Quốc 

 ội qu  định về mức thu  miễn   iảm  thu  nộp  quản l  và sử d n  án phí và lệ 

phí Tòa án   

Tuy n X   

1. Không chấp nhận   u cầu  hán  cáo của bà   u ễn Thị Kim E 

2. Giữ n u  n bản án d n sự sơ thẩm số 25/2019/DS-ST ngày 09/7/2019 

của Tòa án nh n d n hu ện T. 

- Chấp nhận   u cầu  h i  iện của bà D ơn  Thị T đối v i ôn    u ễn 

Văn H, bà   u ễn Thị Kim E. 



 

 

6 

- Buộc ôn    u ễn Văn H, bà   u ễn Thị Kim E có n hĩa v  li n đ i 

trả cho bà D ơn  Thị T và các con bà T   m bà   u ễn Thị Kim H1  bà   u ễn 

Thị Kim B  ôn    u ễn Văn T2  ôn    u ễn Văn T3  ôn    u ễn Thành V, bà 

  u ễn Thị D 30 (ba m ơi) ch  vàn  24  vàng 9,8 tuổi.  

3. Về án phí d n sự sơ thẩm:    

- Ôn    u ễn Văn H, bà   u ễn Thị Kim E đ ợc miễn tiền án phí dân 

sự sơ thẩm do ông H, bà Kim E là n  ời cao tuổi.  

- Bà D ơn  Thị T và các con bà T   m bà   u ễn Thị Kim H1  bà   u ễn 

Thị Kim B  ôn    u ễn Văn T2  ôn    u ễn Văn T3  ôn    u ễn Thành V, bà 

  u ễn Thị D không phải chịu án phí d n sự sơ thẩm.  

4  Về án phí d n sự phúc thẩm: Bà   u ễn Thị Kim E đ ợc miễn án phí d n 

sự phúc thẩm do bà Kim E là n  ời cao tuổi. 

5. Tron  tr ờn  hợp bản án  qu ết định đ ợc thi hành theo qu  định tại 

 iều 2  uật Thi hành án d n sự sửa đổi  bổ sun  năm 2014 thì n  ời đ ợc thi 

hành án  n  ời phải thi hành án có qu ền thỏa thuận thi hành án  qu ền   u cầu 

thi hành án  tự n u ện thi hành án ho c bị c  n  chế thi hành án theo qu  định tại 

các  iều 6  7  7a  7b và 9  uật Thi hành án d n sự sửa đổi  bổ sun  năm 2014 

thời hiệu thi hành án d n sự đ ợc thực hiện theo qu  định tại  iều 30  uật Thi 

hành án d n sự sửa đổi bổ sun  năm 2014   

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ n à  tu  n án /  

 

 

Nơi nhận: 

- Phòn  KT V và T A; 

- VKS D T nh; 

- TAND hu ện T; 

- Chi c c T ADS hu ện T; 

-   ơn  sự;                                                           

-   u: VT   SVA, TDS (Tr). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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